TUẦN 35

Ngày soạn: 17/5/2024
Ngày giảng: Thứ hai, ngày 20/5/2024
TIẾT 1: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

SINH HOẠT DƯỚI CỜ, TỔNG KẾT NĂM HỌC

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

HS có khả năng:
- Biết một số hoạt động đã tham gia trong năm học.

- Kể một số các hoạt động đã tham gia trong năm học.
- Thể hiện cảm xúc khi tham dự các buổi lễ trong năm học.

II. ĐỒ DÙNG

1.  Giáo viên:
- Loa, míc, máy tính có kết nối mạng Internet.

- Văn nghệ: Tiết mục văn nghệ.
2. Học sinh: Văn nghệ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	* Tham gia Chào cờ đầu tuần

* Sinh hoạt chủ đề

1. Hoạt động Mở đầu

- Gv tổ chức cho HS hát và nhún nhảy theo giai điệu bài hát: Mái trường mến yêu.

- GV giới thiệu mục đích, yêu cầu của tiết học.

2. Hoạt động HTKT + LT + Vận dụng

* Kể tên các hoạt động, ngày lễ kỉ niệm đã tham gia trong năm học.
- GV cho HS xem video về một số hoạt động, việc làm cụ thể HS đã tham gia trong năm học.

- GV yêu cầu HS tích cực học tập, dành nhiều điểm tốt để có được nhiều phần thưởng.

- Gọi HS kể các hoạt động đã diễn ra trong năm học

- Gọi HS chia sẻ, phát biểu cảm nghĩ của mình khi tham gia các hoạt động trong năm học của nhà trường.

- GV nhận xét, đánh giá.

ĐÁNH GIÁ

- GV  nhận xét tinh thần, thái độ, tình cảm của HS.

- Tuyên dương những HS tham gia tích cực các hoạt động trong năm học.

* Tổng kết, dặn dò( 2-3’)

- Tiết SHDC tuần này chúng ta học những nội dung nào?

- GV nhận xét giờ học, tuyên dương HS.
	- HS hát, múa

- HS xem video
- HS lắng nghe

- HS nêu
- HS chia sẻ

- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY( Nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TOÁN

ÔN TẬP VỀ THỜI GIAN

I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Học xong bài này. HS đạt các yêu cầu sau:

- Củng có kĩ năng đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100.

- Củng cô kĩ năng cộng, trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100 và vận dụng để giải quyết vấn đề thực tế.

- Củng cô kĩ năng nhận dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, khối lập phương, khối hộp chữ nhật.

- Biết sử dụng đơn vị đo độ dài xăng-ti-mét đê đo độ dài.

- Phát triển các NL toán học.

II. CHUẨN BỊ  - Phiếu học tập.

- Mặt đồng hồ có thể quay được kim ngắn, kim dài.

- Trò chơi, tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước khi vào giờ học, giữa giờ học.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	 Hoạt động khởi động

 Chơi trò chơi “Đố bạn” cả lóp hoặc theo nhóm.
	HS nêu yêu cầu và mời bạn đếm theo yêu cầu, chăng hạn: Đem từ 10 đến 18; Đem các số tròn chục; Đếm tiếp 5; đếm lùi từ 20 về 10; ...

	B. Hoạt động thực hành, luyện tập:

Bài 1

a/ HS quan sát đoàn tàu, tìm số còn thiếu. 

b/ Nêu số lớn nhất, số bé nhất trong các số trên.
	- HS Đọc các số và ghi vào phiếu học tập các số còn thiếu trên các toa tàu.

	Bài 2

a/ Cá nhân HS làm bài: Tìm kết quả các phép cộng, trừ nêu trong bài. Đổi chéo vở, kiếm tra bài và cùng nhau chữa lỗi sai nếu có.

b/ HS đặt tính rồi tính. Đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.
	- HS đặt tính rồi tính. Đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.



	Bài 3

- Cá nhân HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe bức tranh được ghép thành từ những loại hình nào. Có bao nhiêu hình mỗi loại? (HS đếm từng loại hình trong tranh vẽ rồi ghi kết quả vào vở)
	- HS chỉ vào tranh vẽ diễn đạt theo ngôn ngữ cá nhân, chẳng hạn: Để lắp ghép được ô tô cần có 2 hình tròn, 2 hình chữ nhật, 2 hình tam giác và 1 hình vuông.

	Bài 4

- HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.

- HS viết phép tính thích hợp và trả lời:

a/ Phép tính: 30 + 35 = 65.

Trả lời: Cả hai bạn sưu tầm được 65 bức ảnh.
	- HS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn về cách trả lời câu hòi bài toán đặt ra (quyết định lựa chọn phép cộng hay phép trừ để tìm câu trả lời cho bài toán đặt ra, tại sao).

- HS kiểm tra phép tính và kết quả. Nêu câu trả lời.

	C. Hoạt động vận dụng

Bài 5a/ HS quan sát tranh, nêu độ dài của mỗi vật.

b/ HS quan sát mỗi đồng hồ, đọc giờ đúng trên mỗi đồng hồ.

c/ HS quay kim đồng hồ chỉ giờ đúng theo yêu cầu của GV hoặc của bạn. Chẳng hạn: 3 giờ, 12 giờ.

Khuyến khích HS tìm một bài toán thực tế liên quan đến độ dài hoặc liên quan đến thời gian.
	

	Củng cố, dặn dò
- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?

- Để có thể làm tốt các bài trên em nhắn bạn điều gì?
	

	
	


TIẾNG VIỆT

ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ

BÀI 1
I . YÊU CẦU CẦN ĐẠT

 Giúp HS : 

- Phát triển khả năng khái quát hoá thông qua việc ôn lại và kết nối nội dung chủ điểm của các bài đã được học trong học kì 2 : Phát triển kĩ năng quan sát và hiểu ý nghĩa của hinh anh , kết nối hình ảnh với nội dung được thể hiện bằng ngôn ngữ . 

- Củng cố và phát triển vốn từ ngữ chỉ thời gian trong năm và hoạt động , trạng thái của con người và thiên nhiên trong những khoảng thời gian khác nhau trong năm ; qua đó , không chỉ phát triển kĩ năng biểu đạt mà còn có cơ hội nhìn lại một năm đã qua 

 II. CHUẨN BỊ

 Phương tiện dạy học : Tranh minh hoạ có trong SGK được phóng to ; bảng kẻ có 12 ô . tương ứng với 12 tháng trong năm và hình minh hoạ những hoạt động , trạng thái tương ứng với 12 tháng đó ; hoặc thiết bị chiếu để trình chiếu hình và bảng . Có thể dùng thiết bị máy chiếu để trình chiếu ô chữ cần giải , cũng có thể sử dụng bảng phụ nếu không có máy chiếu

 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Chọn tranh phù hợp với từng chủ điểm đã học và cho biết lí do em chọn 

	- Bài tập này nhằm hệ thống hoả các chủ điểm đã học ; giúp HS phát triển kĩ năng quan sát và hiểu ý nghĩa của hình ảnh , kết nối hình ảnh với nội dung được thể hiện bằng ngôn ngữ .

-  GV nêu nhiệm vụ . Cần giải thích để HS hiểu được nhiệm vụ được giao . Trong SGK tập 2 , HS đã học 8 bài lớn , tương ứng với 8 chủ điểm . GV yêu cầu HS cho biết tên của 8 bài đó .

- GV lần lượt đưa ra từng tranh trong số 10 tranh có trong SGK , GV có thể trình chiếu hoặc gắn tranh được phóng to lên bảng hoặc HS quan sát tranh trong SGK , GV yêu cầu HS quan sát tranh . Một số HS cho biết nội dung của mỗi tranh ( Tranh vẽ gi ? Tranh thể hiện điều gì ? ) . 

- HS làm việc nhóm đôi , trao đổi về mối liên hệ giữa từng tranh với mỗi bài đã học . GV lưu ý HS do có 10 tranh minh hoạ cho 8 bài học nên có 2 bài học mỗi bài được minh hoạ bằng 2 tranh . 

Lưu ý HS cần nêu lí do vì sao xác định như vậy . 

- GV thống nhất với HS phương án lựa chọn đúng . 

Tranh 1 : Mấy đứa trẻ đang cùng nhau chơi một trò chơi ( Tôi và các bạn ) ; 

tranh 2 : Một gia đình , bố đẩy xe nôi , mẹ đi theo sau dắt một bé gái ( Mái ấm gia đình ) ; 

tranh 3 : Quang cảnh một trường học ( Mái trường mến yêu ) ;

 tranh 4 : Một số biển hiệu ( Cấm hút thuốc , Cấm lửa , Cấm xả rác , Cấm câu cá ) ( Điều em đã biết ) ;

 tranh 5 : Tranh minh hoạ tình huống bồ câu cứu kiến ( Bài học từ cuộc sống ) ; 

tranh 6 : Một số loài vật ( khi , voi , nai , chim , ... ) ở một góc rừng ( Thiên nhiên kì thú ) ; 

tranh 7 : Một bạn nhỏ nhìn lên bầu trời đầy nắng , mây xanh , có cánh diều ( Thế giới trong mắt em ) ; 

tranh 8 : Hồ Gươm có Tháp Rùa ( Đất nước và con người ) ; 

tranh 9 : Hình cá heo hơi trên đại dương ( Thiên nhiên kỳ thú ) ; 

tranh 10 : Hình bản đồ Việt Nam ( Đất nước và con người ) .  
	- HS : Tôi và các bạn , Mái ấm gia đình , Mái trường mến yêu , Điều cần biết , Bài học từ cuộc sống, Thiên nhiên kì thú , Thế giới trong mắt em , Đất nước và con người . 

HS quan sát tranh . Một số HS cho biết nội dung của mỗi tranh

Một số HS trình bày kết quả trao đổi trong nhóm , cho biết lần lượt các tranh ( được đánh số từ 1 đến 10 ) tương ứng với bài nào đã học trong học kì vừa qua .


Ngày soạn: 16/5/2024
Ngày giảng: Thứ ba, ngày 21/5/2024
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2

( đề CM nhà trường)

TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ

BÀI 1
I . YÊU CẦU CẦN ĐẠT

 Giúp HS : 

- Phát triển khả năng khái quát hoá thông qua việc ôn lại và kết nối nội dung chủ điểm của các bài đã được học trong học kì 2 : Phát triển kĩ năng quan sát và hiểu ý nghĩa của hinh anh , kết nối hình ảnh với nội dung được thể hiện bằng ngôn ngữ . 

- Củng cố và phát triển vốn từ ngữ chỉ thời gian trong năm và hoạt động , trạng thái của con người và thiên nhiên trong những khoảng thời gian khác nhau trong năm ; qua đó , không chỉ phát triển kĩ năng biểu đạt mà còn có cơ hội nhìn lại một năm đã qua 

 II. CHUẨN BỊ

 Phương tiện dạy học : Tranh minh hoạ có trong SGK được phóng to ; bảng kẻ có 12 ô . tương ứng với 12 tháng trong năm và hình minh hoạ những hoạt động , trạng thái tương ứng với 12 tháng đó ; hoặc thiết bị chiếu để trình chiếu hình và bảng . Có thể dùng thiết bị máy chiếu để trình chiếu ô chữ cần giải , cũng có thể sử dụng bảng phụ nếu không có máy chiếu

 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	TIẾT 2

2. Giải ô chữ
	

	GV cho HS đọc yêu cầu của bài , nếu nhiệm vụ và hướng dẫn HS cách thức điện từ ngữ theo hàng ngang

- Lưu ý HS , 7 trong 8 từ ngữ cần điển theo hàng ngang đều đã xuất hiện trong các bài đã học đã nêu ở phần 4 . Sau khi điền đủ 8 từ ngữ theo hàng ngang ( 1 trống trường , 2. công , 3 , biển , 4. gia đình Việt Nam , 5 , tia nắng , 6 , lời chào , 7 , cọ , 8. cây ) , ở hàng dọc ( tô màu ) , HS sẽ nhìn thấy cầu Tôi đi học . Một số HS đọc to câu này . 

- GV động viên , khuyến khích các em điên nốt những ô chữ hàng ngang còn lại . 
	- Một số HS đọc câu đó , câu hỏi và gợi ý . Một số HS giải câu đố và trả lời .Trả lời được mỗi cầu đó , câu hỏi hoặc gợi ý , HS sẽ biết được một từngữ cần điền vào ô chữ hàng ngang

	3. Nói tên các tháng trong năm
	

	Dùng từ ngữ phù hợp để hoàn thiện câu GV trình chiếu bảng như trong SGK ( hoặc dùng bảng phụ hướng dẫn HS thực hiện nội dung này ) . 

- GV nêu nhiệm vụ : HS nói tên các tháng trong năm và dùng từ ngữ phù hợp để hoàn thiện câu , cho biết hoạt động , trạng thái của con người và thiên nhiên trong mỗi tháng - HS làm việc nhóm , sau đó mỗi HS tự điền vào chỗ trống trên máy chiếu hoặc bảng phụ 
	- Một số HS trình bày kết quả . GV thống nhất với HS các phương án điền đúng . Ở một số vị trí có thể điều những từ ngữ khác nhau . GV nên tôn trọng sự lựa chọn của HS miễn là HS điển hợp lí .

	4. Củng cố 

	GV tóm tắt lại nội dung chính ; nhận xét , khen ngợi , động viên HS . 

GV yêu cầu HS tìm đọc một truyện kể để chuẩn bị cho bài học sau . 
	


HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TOÁN

ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100
I. Yêu cầu cần đạt:

- Ôn tập, củng cố vận dụng quy tắc tính (đặt tính rồi tính), tính nhẩm, tinh1trong trường hợp có 2 dấu phép tính, vận dụng vào giải toán có lời văn (toán thực tế) để nêu phép tính thích hợp và nêu câu trả lời.

- Phát triển - Đọc hiểu và tự nêu phép tính các bài toán.

- Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển tư duy và suy luận, năng lực giao tiếp toán học.

II. Đồ dùng dạy - học:
- Bộ đồ dùng học toán 1.

- Những mô hình , tranh ảnh,....để phục vụ các bài trong SGK.

III. Các hoạt động dạy - học:

TIẾT 1

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1: Khởi động: 

 Trò chơi – truyền bút

- Thực hiện nhanh các phép tính khi được truyền bút đến tay mình:

10 + 30 = ...    30 + 6  = ....

70 – 40  = ...   85 - 35 = .....

- GVNX, tuyên dương.

2.  Hoạt động 2: Thực hành - Luyện tập 
* Bài 1: Tính 

- GV nêu yêu cầu của bài.

a ) Tính nhẩm

b ) Đặt tính rồi tính

Trò chơi - Ô cửa may mắn

- Viết kết quả đúng cho từng phép tính sau mỗi ô cửa.

- GV nhận xét, bổ sung.
* Bài 2: Hai phép tính nào có cùng kết quả?

- Gv yêu cầu học sinh đọc đề bài.

 - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 thực hiện nhẩm hoặc viết phép tính vào vở nháp sau đó điền vào chỗ chấm (phiếu học tập)

- GV yêu cầu hs lên bảng chia sẻ.
- Gv hỏi: 

+ Em quan sát lại hai phép tính trên xem có gì giống nhau?

+ Em quan sát hai phép tính giữa xem có gì khác nhau?

+ Em quan sát lại hai phép tính cuối xem có gì khác nhau?
- Gv nhận xét , kết luận

Ở phép tính 35+12= 47 và 40+ 7= 47 kết quả giống nhau

Phép tính: 53 +6= 59 và 30+ 50= 80 kết quả khác nhau

Phép tính: 60+20= 80 và 40+19= 59 kết quả khác nhau

* Bài 3: Số

- Gv yêu cầu học sinh đọc đề bài.

GV  hỏi:

Câu a:

-  Muốn tìm được kết quả viết vào dấu chấm hỏi ở  trong mỗi hình em làm như thế nào?

Câu b:

- Để có số điền vào dấu chấm hỏi trong ô vuông em thực hiện như thế nào?

GVKL: Để tìm được kết quả viết vào mỗi ô tương ứng em tính lần lượt từ trái sang phải; số trong mỗi ô cộng hoặc trừ với các số theo dấu mũi tên sẽ ra kết quả cần tìm 

- HS tính các phép tính

- Gv nhận xét , kết luận

3. Hoạt động 3: Vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn

Trò chơi: Vượt chướng ngại vật 

* Bài 4: Số

- Gv yêu cầu học sinh đọc đề bài.

- GV tổ chức hs tham gia trò chơi cả lớp cùng nhẩm, các phép tính ghi trên con rồng. Sau đó nêu kết quả tương ứng với dấu ? trong bảng. 
- HS nêu kết quả 

- Gv nhận xét , kết luận

4. Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò

- NX chung giờ học
- Dặn dò về nhà ôn lại tính nhẩm và cách cộng trừ không nhớ các số có hai chữ số.
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	- Quản trò lên tổ chức cho cả lớp cùng chơi .

- HSNX 
- HS lắng nghe.

- Cả lớp viết kết quả nhanh vào bảng con 

- HS làm việc cá nhân.

- HS theo dõi

1 HS đọc.

- HS: thảo luận nhóm 2 hoàn thành bài vào PHT.

- 2 nhóm HS đại diện lên chia sẻ, các nhóm còn lại nhận xét.

· HS:phép tính ở trên có kết quả cuối cùng giống nhau

· Hai phép tính ở dưới có kết quả khác nhau
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- 1 HS đọc đề bài

- HS quan sát  

- HS  nêu cách tính
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- HS nhận xét bạn

- 1 HS đọc đề bài

- HS trả lời
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- HS nêu kết quả: 50, 30, 50

- HS nhận xét bạn


Ngày soạn: 16/5/2024

Ngày giảng: Thứ tư, ngày 22/5/2024

TOÁN 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2

(  ĐỀ CỦA CM)

TIẾNG VIỆT

BÀI 2

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

Giúp HS củng cố và nâng cao một số kiến thức , kĩ năng đã học thông qua điển tử ngữ đã cho vào một số chỗ trống trong một văn bản ( có nội dung điểm lại một năm học đã qua ) , đọc thành tiếng và đọc hiểu văn bản đó ; nghe viết một đoạn ngắn được trích từ văn bản đã đọc ; thực hành đọc mở rộng một truyện kể tự chọn và kể lại truyện kể đó . II. CHUẨN BỊ 

Phương tiện dạy học Một số truyện kể phù hợp viết về nhiều chủ điểm khác nhau ( có thể lấy từ tủ sách của lớp ) để HS có thể đọc ngay tại lớp . 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 1

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Chọn từ ngữ trong khung thay cho các ô vuông ( có đánh số ) trong bài đọc GV nêu nhiệm vụ . 

	- GV và HS thống nhất phương án đúng . GV trình chiếu VB hoàn chỉnh . 
	HS làm việc nhóm đôi để tìm từ ngữ phù hợp thay cho các Ô vuông . Một số HS trình bày kết quả

	2. Đọc thành tiếng bài đọc đã hoàn chỉnh 

	- HS đọc thành tiếng bài đọc . 

+ Đọc đoạn : GV chia VB thành các đoạn ( đoạn 1 : từ đầu đến cảm ơn tất cả , đoạn 2 : phần còn lại ) ; một số HS đọc nối tiếp từng đoạn , 2 lượt ; 

HS đọc đoạn trong nhóm . 

+ Một HS đọc thành tiếng cả VB . 

- GV đọc lại toàn VB và chuyển tiếp sang phần trả lời câu hỏi 
	- HS đọc thành tiếng bài đọc . 

HS đọc đoạn trong nhóm . 



	3. Trả lời câu hỏi 

	GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để tìm hiểu VB và trả lời câu hỏi 

a.Bạn nhỏ muốn cảm ơn những ai ? 

b . Nhà đầu mà bạn nhỏ đã tiến bộ không ngừng trong năm học qua ?

 c . Còn em , sau một năm học , em muốn cảm ơn những ai ? Vì sao ? 

 - HS làm việc nhóm , trao đổi về câu trả lời cho từng câu hỏi

 - GV đọc từng câu hỏi và gọi một số HS trả lời . Các HS khác nhận xét , đánh giá . GV và HS thống nhất câu trả lời . 

 a . Bạn nhỏ muốn cảm ơn cô giáo , bạn bè và bố mẹ : 

b . Nhờ sự giúp đỡ của thiếu người mà bạn nhỏ đã tiến bộ không ngừng . 

c . Câu trả lời mở . 

- HS trả lời theo cảm nhận và suy nghĩ riêng . GV cần tôn trọng cảm nhận và suy nghĩ riêng đó . ) 

Lưu ý : GV có thể cho HS trao đổi từng câu hỏi và trả lời , hoặc trao đổi các câu hỏi cùng một lúc rồi lần lượt trả lời tất cả . Lựa chọn theo cách nào là tuỳ thuộc vào khả năng của HS và thực tế lớp học 

- GV nhận xét , đánh giá chung và khen ngợi một số HS thể hiện được những cảm nhận và suy nghĩ chân thành hay thú vị . 
	HS làm việc nhóm để tìm hiểu VB và trả lời câu hỏi


HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH
ÔN TẬP PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Ôn tập, củng cố kiến thức về số và chữ số trong phạm vi 10, phân tích số, đọc viết, xếp thứ tự và so sánh số. 

- Củng cố bài toán có lời văn ( bài toán thực tế về phép cộng, phép trừ). Quan  sát tranh, viết phép tính thích hợp và nêu câu trả lời.

- Rèn khả năng diễn đạt, trình bày, giao tiếp toán học thông qua trả lời các câu hỏi của bài toán có lời văn, bài toán vui có tính logic, trò chơi toán học,…

II. Đồ dùng dạy - học:
GV: Trò chơi, mô hình, tranh ảnh phục vụ cho các bài trong SGK 

HS: Đồ dùng học toán 1.

III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động 1:  Khởi động:  Trò chơi Rung chuông vàng. 
Câu hỏi

-Câu 1: Viết những số bé hơn 7

-Câu 2: Hôm nay là thứ tư thì hôm qua là thứ mấy?

-Câu 3: 7+2 = ?

-Câu 4: 4+3…7

2.  Hoạt động 2: Luyện tập
* Bài 1: Xếp que tính.

a) Em hãy xếp que tính thành các số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 theo hình dưới đây

- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- Cho HS quan sát tranh

- Yêu cầu HS dùng que tính thực hiện xếp các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

- Yêu cầu HS chia sẻ

- GV nhận xét, bổ sung.

b) Với 5 que tính, em xếp được những số  nào trong các số trên? 

- GV yêu cầu HS thực hiện theo nhóm đôi. 

-Yêu cầu HS chia sẻ.

-GV và HS nhận xét, bổ sung. 
*Bài 2: Bạn Mai xếp que tính thành phép tính nhưng bị sai. Em hãy chuyển chỗ 1 que tính để có phép tính đúng (  Vẫn giữ nguyên dấu + hoặc dấu - )

- GV gọi HS đọc, nêu yêu cầu của bài.

- Cho HS quan sát tranh, hướng dẫn HS đổi chỗ 1 que tính để tạo thành phép tính đúng. 

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi và thực hiện.  

- Yêu cầu HS chia sẻ. 

- GV và HS  nhận xét, bổ sung.
*Bài 3: Thỏ và cà rốt. 

- GV yêu cầu HS đọc và nêu yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS thực hiện cộng hai số ở hai cửa tương ứng để có kết quả là 10. 

- Yêu cầu HS thực hiện. 

- Yêu cầu HS chia sẻ

- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn” để sửa bài. 

- GV cùng HS nhận xét
3.  Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò

- Hôm nay em được học bài gì? 

- Nhận xét tiết học. 

- Ôn tập bảng cộng, trừ trong phạm vi 10. 


	- Quản trò lên tổ chức cho cả lớp cùng chơi . 

-HS nêu yêu cầu bài toán. 

-HS quan sát tranh. 

- HS thực hiện xếp

-HS chia sẻ kết quả. 

- HS thảo luận nhóm đôi, quan sát, đếm  số que tính ở mỗi số rồi tìm ra được số xếp được bằng 5 que tính. 

- các số: 2, 3, 5

-1 HS đọc, nêu yêu cầu của bài toán. 

- HS quan sát tranh, lắng nghe GV hướng dẫn. 

[image: image4.png]m

[ @ rese
L D) Fit Width

toan 1 tap 1 (1).pdf

Toén KN hoc k12

View

Form  Protect  Share  Connect

e o 77

3] Rotate Left e ey
W ot Rght ypewrter Highiol
Comment

Toan tap 2.pdf

® giso dn méuc két néi

i Toan tap 2.pd - Foxit

‘Toan tap 2.pdf - Foxit Reader

Help ‘Tell me what you want to do...

& Lnk
) Bookmark | (i Image Annotation
3 Audio & Video

Links Insert

{ Ban Mai x8p que tinh thanh phép tinh nhuing bi sai. Em hay chuydn chd 1
que tinh d& c6 phép tinh diing (van giif nguyén d&u + hoac déu -).

O movacanst

Thé Iy duge ca rét néu di qua hai cifa 6 hai 6 cong vi nhau duge 10.
Hai 66 méy cach di dé tho Iy duge ca rét?

R NEY TR

WY TUAN 33 [Compaibil

¥ TUAN 32 [Compaibil

p #E0PDF#Word
=

N

736PM





- HS thảo luận nhóm đôi và thực hiện. 

- a) đổi số 3 thành số 2

  b) đổi số 9 thành số 0. 

-HS đọc và nêu yêu cầu của đề bài. 

-HS lắng nghe. 
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-HS làm bài. 

- Có hai cách đi để thỏ lấy được cà rốt: 2+8= 10 và 3+7=10 

-HS trả lời. 

 


Ngày soạn: 16/5/2024

Ngày giảng: Thứ tư, ngày 22/5/2024

TIẾNG VIỆT

BÀI 2

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

Giúp HS củng cố và nâng cao một số kiến thức , kĩ năng đã học thông qua điển tử ngữ đã cho vào một số chỗ trống trong một văn bản ( có nội dung điểm lại một năm học đã qua ) , đọc thành tiếng và đọc hiểu văn bản đó ; nghe viết một đoạn ngắn được trích từ văn bản đã đọc ; thực hành đọc mở rộng một truyện kể tự chọn và kể lại truyện kể đó . II. CHUẨN BỊ 

Phương tiện dạy học Một số truyện kể phù hợp viết về nhiều chủ điểm khác nhau ( có thể lấy từ tủ sách của lớp ) để HS có thể đọc ngay tại lớp . 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 2

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	4. Nghe viết 

	- GV đọc to đoạn văn viết chính tả ( Thời gian trôi thật nhanh . Tôi nhỏ lại những chuyện đã qua . Từ đầu năm đến nay , nhờ sự giúp đỡ của nhiều người , tôi tiến bộ không ngừng . Tôi muốn cảm ơn tất cả , ) .

- GV lưu ý HS một số vần đề chính tả trong đoạn viết : lùi đầu dòng ; viết hoa chữ cái đầu cầu , kết thúc câu có dấu chấm . GV yêu cầu HS ngồi đúng tư thế , cầm bút đúng cách . 

- Đọc và viết chính tả :

 + GV đọc từng câu cho HS viết . Những câu tương đối dài cần đọc theo từng cụm từ ( Thời gian trôi thật nhanh Tại nhớ lại những chuyện đã qua . Từ đầu năm đến nay , nhờ sự giúp đỡ của nhiều người tôi tiến bộ không ngừng . Tôi luôn cảm ơn tất cả ) . Mỗi cụm từ hoặc cảu ngắn đọc 2 - 3 lần . GV cần đọc rõ ràng , chậm rãi , phù hợp với tốc độ viết của HS . 

+ Sau khi đọc chính tả , GV đọc lại một lần cả đoạn văn và yêu cầu HS rà soát lỗi .

+ GV kiểm tra bài viết của HS và nhận xét một số bài . 
	HS ngồi đúng tư thế , cầm bút đúng cách .

HS viết

+ HS đổi vở cho nhau để rà soát lỗi



	5. Đọc mở rộng 

	- Trong buổi học trước , GV đã giao nhiệm vụ cho HS tự tìm đọc một tập truyện . GV có thể chuẩn bị một số tập truyện ( có thể lấy từ tủ sách của lớp ) và cho HS đọc ngay tại lớp - GV nhận xét , đánh giá chung và khen ngợi những HS nói về chuyện mình đã đọc có nội dung , trình bày tốt , nói rõ các ưu điểm để HS củng học hỏi .
	- HS làm việc nhóm đôihoặc nhóm 4. Các em đọc và nói với nhau về một câu chuyện trong tập truyện đó , -

- Một số ( 3 – 4 ) HS nói về câu chuyện mình đã đọc . Một số HS khác nhận xét , đánh giá , 



	6. Củng cố

	GV tóm tắt lại nội dung chinh ; nhận xét , khen ngợi , động viên HS .
	


TIẾNG VIỆT

BÀI 3

I . YÊU CẦU CẦN ĐẠT

 Giúp HS củng cố và nâng cao một số kiến thức , kĩ năng đã học thông qua đọc thành tiếng và đọc hiểu một bài thơ có nội dung là lời chào của HS lớp 1 , chuẩn bị lên lớp 2 , đánh dấu một thời khắc có ý nghĩa trong cuộc đời HS thực hành chia sẻ cảm nghĩ của mình về bạn bè và thầy cô trong năm học vừa qua . 

II . CHUẨN BỊ 

Phương tiện dạy học Nếu có thiết bị máy chiếu thì trình chiếu văn bản bài thơ , giúp HS luyện học thuộc lòng 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

TIẾT 1

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Đọc 

	GV đọc mẫu toàn bài thơ . Chú ý đọc diễn cảm , ngắt nghỉ đúng nhịp . 

- HS đọc từng khổ thơ 

+ GV hướng dẫn HS nhận biết khổ thơ . 

+ Một số HS đọc nối tiếp từng khá , 2 lượt . 

+ HS đọc từng khổ thơ trong nhóm . 

+ Một số HS đọc khổ thơ , mỏi HS đọc một khổ thơ . Các bạn nhận xét , đánh giá . 

- HS đọc cả bài thơ 1- 2 HS đọc thành tiếng cả bài thơ .
	HS đọc khổ

HS đọc đoạn

1 - 2 HS đọc thành tiếng toàn VB

	2. Trả lời câu hỏi

	HS làm việc nhóm để tìm hiểu bài thơ và trả lời các câu hỏi . 

a . Lời chào trong bài thơ là của ai ?

 b . Lời chào gửi đến ai và đến những đồ vật nào ở lớp ?

 c . Theo em , muốn được cô giáo " luôn ở bên " , bạn nhỏ cần làm gì ? d . Em thích khổ thơ nào nhất ? Vì sao –

- HS làm việc nhóm ( có thể đọc to từng câu hỏi ) , cùng nhau trao đổi và trả lời từng câu hỏi ,

 - GV đọc từng câu hỏi và gọi một số HS trình bày câu trả lời . Các bạn nhận xét , đánh giá . 


	GV và HS thống nhất câu trả lời . 

a . Lời chào trong bài thơ này là của các bạn HS vừa học xong lớp 1 ;

 b . Lời chào gửi đến lớp 1 , trong đó có cô giáo và Một số sự vật quen thuộc như bảng đen , cửa sổ , chỗ ngồi ;

 c . Muốn được cô giáo luôn ở bên " , bạn nhỏ cần làm theo lời cô dạy ; 

d . Câu hỏi mở . HS trả lời theo cảm nhận riêng của mình . GV cán tôn trọng cảm nhận đó )


TIẾT 2

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3. Học thuộc lòng 

	- GV treo bảng phụ hoặc trình chiếu bài thơ . Một HS đọc thành tiếng bài thơ . GV hướng dẫn HS học thuộc lòng từng khổ thơ . GV hướng dẫn HS học thuộc lòng từng khổ thơ bằng cách xoá / che dẫn một số từ ngữ trong khổ thơ này cho đến khi xoả / che hết . HS nhớ và đọc thuộc cả những từ ngữ bị xoá / che dần . Chú ý để lại những từ ngữ quan trọng cho đến khi HS thuộc lòng bài thơ . Một số HS tình nguyện đọc thuộc lòng cả bài thơ .
	HS nhớ và đọc thuộc

	4. Nói cảm nghĩ của em về cô giáo thầy giáo và các bạn trong năm học qua

	- GV nêu nhiệm vụ . Có thể có một số câu hỏi gợi ý : 

Em nghĩ gì về bạn bè và thầy cô giáo ? 

Trong năm học vừa qua , em có điều gì đáng nhở về một người bạn hay về thầy cô giáo ? 

Chia tay lớp 1 , chuẩn bị lên lớp 2 , em vui hay buồn ? Em có điều gì muốn nói  
	- HS làm việc nhóm đói hoặc nhóm 4 , trao đổi cảm nghĩ của các em . 
- Một số ( 3 - 4 ) HS nói cảm nghĩ trước lớp . Một số HS khác nhận xét , đánh giá . GV nhận xét , đánh giá chung và khen ngợi những HS có những cảm nghĩ chân thành và chia sẻ được những ý tưởng thú vị . Nói rõ các ưu điểm để HS cùng học hỏi .


HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 

ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ

I- YEÊU CẦU CẦN ĐẠT

Học xong bài này. HS đạt các yêu cầu sau:

- Củng có kĩ năng đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100.

- Củng cô kĩ năng cộng, trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100 và vận dụng để giải quyết vấn đề thực tế.

- Củng cô kĩ năng nhận dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, khối lập phương, khối hộp chữ nhật.

- Biết sử dụng đơn vị đo độ dài xăng-ti-mét đê đo độ dài.

- Phát triển các NL toán học.

II. CHUẨN BỊ  - Phiếu học tập.

- Mặt đồng hồ có thể quay được kim ngắn, kim dài.

- Trò chơi, tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước khi vào giờ học, giữa giờ học.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	 Hoạt động khởi động

 Chơi trò chơi “Đố bạn” cả lóp hoặc theo nhóm.
	HS nêu yêu cầu và mời bạn đếm theo yêu cầu, chăng hạn: Đem từ 10 đến 18; Đem các số tròn chục; Đếm tiếp 5; đếm lùi từ 20 về 10; ...

	B. Hoạt động thực hành, luyện tập:

Bài 1

a/ HS quan sát đoàn tàu, tìm số còn thiếu. 

b/ Nêu số lớn nhất, số bé nhất trong các số trên.
	- HS Đọc các số và ghi vào phiếu học tập các số còn thiếu trên các toa tàu.

	Bài 2

a/ Cá nhân HS làm bài: Tìm kết quả các phép cộng, trừ nêu trong bài. Đổi chéo vở, kiếm tra bài và cùng nhau chữa lỗi sai nếu có.

b/ HS đặt tính rồi tính. Đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.
	- HS đặt tính rồi tính. Đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.



	Bài 3

- Cá nhân HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe bức tranh được ghép thành từ những loại hình nào. Có bao nhiêu hình mỗi loại? (HS đếm từng loại hình trong tranh vẽ rồi ghi kết quả vào vở)
	- HS chỉ vào tranh vẽ diễn đạt theo ngôn ngữ cá nhân, chẳng hạn: Để lắp ghép được ô tô cần có 2 hình tròn, 2 hình chữ nhật, 2 hình tam giác và 1 hình vuông.

	Bài 4

- HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.

- HS viết phép tính thích hợp và trả lời:

a/ Phép tính: 30 + 35 = 65.

Trả lời: Cả hai bạn sưu tầm được 65 bức ảnh.
	- HS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn về cách trả lời câu hòi bài toán đặt ra (quyết định lựa chọn phép cộng hay phép trừ để tìm câu trả lời cho bài toán đặt ra, tại sao).

- HS kiểm tra phép tính và kết quả. Nêu câu trả lời.

	C. Hoạt động vận dụng

Bài 5a/ HS quan sát tranh, nêu độ dài của mỗi vật.

b/ HS quan sát mỗi đồng hồ, đọc giờ đúng trên mỗi đồng hồ.

c/ HS quay kim đồng hồ chỉ giờ đúng theo yêu cầu của GV hoặc của bạn. Chẳng hạn: 3 giờ, 12 giờ.

Khuyến khích HS tìm một bài toán thực tế liên quan đến độ dài hoặc liên quan đến thời gian.
	

	Củng cố, dặn dò
- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?

- Để có thể làm tốt các bài trên em nhắn bạn điều gì?
	

	
	


Ngày soạn: 16/5/2024
Ngày giảng: Thứ sáu , ngày 24/5/2024
TIẾNG VIỆT

BÀI 3: ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI

Tiết 1: CẬU BÉ THÔNG MINH

I. MỤC TIÊU: Giúp HS: 

- Học sinh sắp xếp được câu có nghĩa

- HS phân biệt các vần : ươc/ ươt, ươn/ương, ươi/ưi để điền vào chỗ trống 

- Giải được câu đố

- Nhìn tranh viết được câu thích hợp.

- Phát triển kỹ năng quan sát tranh. 

*Phát triển năng lực tự học, giao tiếp, hợp tác, tự chuẩn bị đồ dùng học tập. * Phát triển phẩm chất học, mạnh dạn tự tin trao đổi ý kiến, tự hòa nhập bản thân với mọi người xung quanh.
  II. CHUẨN BỊ:

 - Vở bài tập tiếng việt. Bảng con ,vở viết 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1, Khởi động.

Gv cho hs hát 

*Gv cho hs đọc lại bài học buổi sáng.

 2. Luyện tập thực hành.

Bài 1 / 62: Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu.

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu

- GV hướng dẫn HS sinh sắp xếp

- GV yêu cầu HS Làm việc cá nhân.

- GV nhắc học sinh: Đầu câu phải viết hoa, cuối câu có dấu chấm.

- GV nhận xét, tuyên dương.

*Bài tập tự chọn

Bài 2/62:Điền vào chỗ trống

a) ươc hay ươt
-GV  yêu cầu HS đọc yêu cầu

GV gợi ý: HS đọc câu:

+Cậu bé … được lên cung trăng.

-GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi.

-GV cho HS đọc lại câu

-GV nhận xét tuyên dương.
b) ươn hay ương
-GV  yêu cầu HS đọc yêu cầu

GV gợi ý: HS đọc câu:
+ Việt Nam là nơi nuôi d… tài năng âm nhạc Đặng Thái Sơn.

-GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi.

-GV cho HS đọc lại câu

-GV nhận xét tuyên dương.
c) ươi hay ưi

-GV  yêu cầu HS đọc yêu cầu

GV gợi ý: HS đọc câu:
+ Cô bé vừa thông minh vừa có nụ c… thật dễ thương.

-GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi.

-GV cho HS đọc lại câu

-GV nhận xét tuyên dương.
Bài 2/62: Giải câu đố

- GV cho HS đọc yêu cầu bài

- Cho Hs thảo luận nhóm 2

- Đại điện 2 nhóm hỏi – đáp

- Nhận xét, tuyên dương

Bài 3/63: Chọn từ ngữ đúng điền vào chỗ trống

-GV  yêu cầu HS đọc yêu cầu

-GV cho HS đọc lại các câu có trong bài Cậu bé thông minh. 

Yêu cầu HS làm việc cá nhân

GV nhận xét HS, tuyên dương.

Bài 4/63: Viết câu phù hợp với tranh

-GV  yêu cầu HS đọc yêu cầu

-GV cho HS thảo luận nội dung tranh 

Yêu cầu HS làm việc cá nhân

GV nhận xét HS, tuyên dương.

3. Củng cố 

- HS cho HS đọc, bảng con và đọc lại vần ươc/ ươt, ươn/ương, ươi/ưi
- Dặn HS về nhà học bài, hoàn thiện các BT chưa hoàn thành vào VBT, chuẩn bị bài tiếp theo.

- Nhận xét, tuyên dương HS.
	-HS đọc
- Hs đọc yêu cầu. 

- Hs đọc các từ ngữ trong câu a và b để sắp xếp

a) Huy nghĩ ra nhiều trò chơi thú vị.

b) Việt Nam có nhiều người tài năng.

- Hs đọc lại câu đã xếp.

- Hs đọc yêu cầu bài
Hs thảo luận nhóm đôi 

Hs đại diện nhóm trình bày 

+Cậu bé ước được lên cung trăng.

  Hs nhận xét bài làm của bạn

+ Hs đọc yêu cầu bài
HS điền
+  Hs nhận xét bài làm của bạn

+ Việt Nam là nơi nuôi dưỡng tài năng âm nhạc Đặng Thái Sơn.

- Nhận xét

+ Hs đọc yêu cầu bài
HS điền
-  Hs nhận xét bài làm của bạn

- Cô bé vừa thông minh vừa có nụ cười 

thật dễ thương.

- Nhận xét

- HS đọc

- HS thảo luận

- HS hỏi đáp

- quả nhãn

- con khỉ

- Nhận xét

Bài 3 hs đọc yêu cầu:

 Điền từ trong ngoặc vào chỗ trống.

- HS đọc

- HS làm vào vở

- Một số em trình bày

- bãi cỏ

- hẹp và sâu

- đầy nuối tiếc

 - Nhận xét

- HS đọc

- HS thảo luận nhóm đôi

- HS hỏi đáp

- HS nói theo suy nghĩ và viết vào vở BT

- Nhận xét


TIẾNG VIỆT

LUYỆN TẬP TUẦN 35

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Giúp HS:

- Giúp HS củng cố và nâng cao một số kiến thức, kĩ năng đã học thông qua đọc thành tiếng và đọc hiểu một bài thơ có nội dung là lời chào của HS lớp 1, chuẩn bị lên lớp 2, đánh dấu một thời khắc có ý nghĩa trong cuộc đời HS; thực hành chia sẻ cảm nghĩ của mình về bạn bè và thầy cô trong năm học vừa qua.
II. ĐỒ DÙNG

1. Giáo viên: Phương tiện dạy học
Nếu có thiết bị máy chiếu thì trình chiếu văn bản bài thơ, giúp HS luyện học thuộc lòng.
2. Học sinh: Vở viết, SGK, phấn, bút

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3. Học thuộc lòng ( 10-20')

- GV treo bảng phụ hoặc trình chiếu bài thơ.
- GV hướng dẫn HS học thuộc lòng từng khổ thơ. GV hướng dẫn HS học thuộc lòng từng khổ thơ bằng cách xoá/che dẩn một số từ ngữ trong khổ thơ này cho đến khi xoá/che hết.
4. Nói cảm nghĩ của em về cô giáo/ thầy giáo và các bạn trong năm học qua (9- 10')
- GV nêu nhiệm vụ. Có thể có một số câu hỏi gợi ý: Em nghĩ gì về bạn bè và thầy/cô giáo? Trong năm học vừa qua, em có điều gì đáng nhớ về một người bạn hay về thầy/ cô giáo? Chia tay lớp 1, chuẩn bị lên lớp 2, em vui hay buồn? Em có điều gì muốn nói với bạn bè và thầy/cô giáo ?.
- GV nhận xét, đánh giá chung và khen ngợi những HS có những cảm nghĩ chân thành và chia sẻ được những ý tưởng thú vị. Nói rõ các ưu điểm để HS cùng học hỏi.
5. Củng cố ( 4-5')
- GV tóm tắt lại nội dung chính; nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	- Một HS đọc thành tiếng bài thơ.
- HS nhớ và đọc thuộc cả những từ ngữ bị xoá/che dẩn. Chú ý để lại những từ ngữ quan trọng cho đến khi HS thuộc lòng bài thơ.
- Một số HS tình nguyện đọc thuộc lòng cả bài thơ.
- HS làm việc nhóm đôi hoặc nhóm 4, trao đổi cảm nghĩ của các em.
- Một số (3 - 4) HS nói cảm nghĩ trước lớp. Một số HS khác nhận xét, đánh giá.



TIẾNG VIỆT

   LUYỆN TẬP TUẦN 35

        I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Giúp HS:
- Củng cố và nâng cao một số kiến thức, kĩ năng đã học trong bài; thực hành kĩ năng đọc, viết
- Bước đầu có khả năng khái quát hoá những gì đã học thông qua một số nội dung được kết nối từ các văn bản đã được học trong bài.
II. ĐỒ DÙNG

1.Giáo viên: Phương tiện dạy học
Các bài tham khảo, các câu hỏi 
 2. Học sinh: Vở viết, SGK, phấn, bút
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Đọc thành tiếng  (8)
MÙA THU Ở VÙNG CAO

Đã sang tháng tám. Mùa thu về, vùng cao không mưa nữa. Trời xanh trong. Những dãy núi dài, xanh biếc. Nước chảy róc rách trong khe núi. Đàn bò đi ra đổi, con vàng, con đen. Đàn dê chạy lên, chạy xuống. Nương ngô vàng mượt. Nương lúa vàng óng. Người vùng cao đang cuốc đất, chuẩn bị trồng đậu tương thu.

(Theo Tô Hoài)

2. Đọc và trả lời câu hỏi ( 10)
SƯ TỬ VÀ CHUỘT NHẮT

Một con sư tử ngủ say trong rừng. Chuột nhắt chạy qua, không may đụng phải làm sư tử tỉnh giấc. Sư tử giận dữ, giơ chân chộp lấy chuột nhắt. Chuột van lạy:

- Xin ông tha cho tôi. Tôi bé nhỏ thế này, ông ăn chẳng bõ dính răng.

- Sư tử ngẫm nghĩ một lát rồi thả chuột ra. Được tha, chuột nói:

- Cảm ơn ông! Có ngày tôi sẽ trả ơn ông.

Nghe vậy, sư tử bật cười:

- Chuột mà cũng đòi giúp sư tử sao?

ít lâu sau, sư tử bị sa lưới. Nó vùng vẫy hết sức, nhưng không sao thoát được, đành nằm chờ chết. May sao, chuột đi qua trông thây. Nó chạy về gọi cả nhà ra cắn đứt hết lưới. Nhờ thế, sư tử thoát nạn.

(Theo Ề-dốp)

1. Viết ( 9')
+ Viết 1-2 câu về nhân vật chuột nhắt trong câu chuyên trên

+ Điền / hoặc n, ai hoặc ay vào chỗ trống

2. Đọc ( 8)
CHIM SƠN CA

- Trưa mùa hè, ắng vàng như mật ong tr..’...nhẹ trên khắp các đồng cỏ. Những con sơn ca nh..’.... nhót trên sườn đồi. Chúng b... lên cao và cất tiếng hót. Tiếng hót....
úc trầm,...úc bổng, lảnh lót vang m..ĩ... đi xa.
	- HS đọc toàn bài

- HS đọc và trả lời câu hỏi

- HS viết câu về nhân vật trong truyện

- HS điền vào chỗ chấm
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I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Giúp HS:
- Củng cố và nâng cao một số kiến thức, kĩ năng đã học trong bài; thực hành kĩ năng đọc, viết
- Bước đầu có khả năng khái quát hoá những gì đã học thông qua một số nội dung được kết nối từ các văn bản đã được học trong bài.
II. ĐỒ DÙNG

1.Giáo viên: Phương tiện dạy học
Các bài tham khảo, các câu hỏi 
 2. Học sinh: Vở viết, SGK, phấn, bút
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

                                                               TIẾT 3
	1. Đọc và trả lời câu hỏi ( 8')
MƯU CHÚ SẺ

Mèo ta chộp được một chú sẻ. sẻ hoảng lắm, nhưng nó nén sợ, tỏ ra vui vẻ và lễ phép nói:
- Thưa anh, tại sao một người sạch sẽ như anh trước khi ăn sáng lại không rửa mặt ? Nghe vậy, mèo bèn đặt sẻ xuống, đưa hai chân lên vuốt râu, xoa mép. Thế là sẻ vụt bay đi. Mèo rất tức giận nhưng đã muộn mất rồi.
               (Theo Tiếng Việt 1, tập hai, 2016)
2.Chọn câu trả lời đúng ( 8 ')
a. Câu chuyện trên có mấy nhân vật?
A. một               B. Hai                C. ba
b. Khi bị mèo chộp, sẻ cảm thấy thế nào?
A. tức giận     B. vui vẻ      C. hoảng sợ

. Nghe viết ( 9')
NGỦ NGON

Hoa cau đã nở

Hương giăng khắp vườn

Vang ngân tiếng dế

Cỏ mềm ngậm sương

Mắt ơi ngủ nhé

Tay ơi nặng yên

Chân ơi ngủ nhé

Dưới trăng dịu hiền

                                       (Ngọc Minh)
2. Ôn đọc ( 7')
GV yêu cầu học sinh ôn lại các bài tập đọc 

3. Củng cố dặn dò(3 ')

   - GV tóm tắt lại nội dung chính; nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
    - GV yêu cẩu HS chuẩn bị cho bài học sau.
	- HS nghe, đọc và trả lời câu hỏi

- HS chọn câu trả lời đúng-  HS nghe và viết bài

HS ôn các bài đã học
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I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.

- GDHS - GDHS chủ đề 9: Em bảo vệ môi trường 
- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

- Hình thành một số kỹ năng về xây dựng tập thể, kỹ năng tổ chức, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, kỹ năng nhận xét và tự nhận xét; hình thành và phát triển năng lực tự quản. 

- Có ý tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của tập thể, phấn đấu cho danh dự của lớp, của trường. 

II.ĐỒ DÙNG

1. GV :băng đĩa nhạc, bông hoa khen thưởng…

2. HS: Ngồi theo tổ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	1 phút

14 phút

8 phút

10 phút

2 phút
	1.Ổn định tổ chức:

- GV  mời lớp trưởng lên ổn định lớp học.

2. Sơ kết tuần và thảo luận kế hoạch tuần sau

a/ Sơ kết tuần học

* Mục tiêu: HS biết được những ưu điểm và tồn tại trong việc thực hiện nội quy lớp học.

*Cách thức tiến hành:
- Lớp trưởng mời lần lượt các tổ trưởng lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động của tổ mình trong tuần qua.

+ Lần lượt các Tổ trưởng lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động trong tuần qua.

Sau báo cáo của mỗi tổ, các thành viên trong lớp đóng góp ý kiến.

- Lớp trưởng nhận xét chung tinh thần làm việc của các tổ trưởng và cho lớp nêu ý kiến bổ sung (nếu có). Nếu các bạn không còn ý kiến gì thì cả lớp biểu quyết thống nhất với nội dung mà tổ trưởng đã báo cáo bằng một tràng pháo tay (vỗ tay).

- Lớp trưởng tổng kết và đề xuất tuyên dương cá nhân, nhóm điển hình của lớp; đồng thời nhắc nhở các cá nhân, nhóm, cần hoạt động tích cực, trách nhiệm hơn (nếu có).

- Lớp trưởng mời giáo viên chủ nhiệm cho ý kiến.

Dựa trên những thông tin thu thập được về hoạt động học tập và rèn luyện của lớp, giáo viên chủ nhiệm góp ý, nhận xét và đánh giá về:

+ Phương pháp làm việc của ban cán sự lớp; uốn nắn điều chỉnh để rèn luyện kỹ năng tự quản cho lớp.

+ Phát hiện và tuyên dương, động viên kịp thời các cá nhân đã có sự cố gắng phấn đấu trong tuần.

+ Nhắc nhở chung và nhẹ nhàng trên tinh thần góp ý, động viên, sửa sai để giúp đỡ các em tiến bộ và hoàn thiện hơn trong học tập và rèn luyện… (không nêu cụ thể tên học sinh vi phạm hay cần nhắc nhở trước tập thể lớp).

+ Tiếp tục rút kinh nghiệm với những kết quả đạt được đồng thời định hướng kế hoạch hoạt động tuần tiếp theo.

- Lớp trưởng : Chúng em cảm ơn những ý kiến nhận xét của cô. Tuần tới chúng em hứa sẽ cố gắng thực hiện tốt hơn.

b/ Xây dựng kế hoạch tuần tới
* Mục tiêu: HS biết được cách lập kế hoạch trong tuần tiếp theo.

*Cách thức tiến hành:
- Lớp trưởng yêu cầu các tổ trưởng dựa vào nội dung cô giáo vừa phổ biến lập kế hoạch thực hiện. 
- Các tổ thảo luận đề ra kế hoạch tuần tới với nhiệm vụ phải thực hiện và mục tiêu phấn đấu đạt được trên tinh thần khắc phục những mặt yếu kém tuần qua và phát huy những lợi thế đạt được của tập thể lớp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong tổ.

- Lớp trưởng cho cả lớp hát một bài trước khi các tổ báo cáo kế hoạch tuần tới.

- Lần lượt các Tổ trưởng báo cáo kế hoạch tuần tới.

Sau mỗi tổ báo cáo, tập thể lớp trao đổi, góp ý kiến và đi đến thống nhất phương án thực hiện. 

- Lớp trưởng: Nhận xét chung tinh thần làm việc và kết qủa thảo luận của các tổ.

Các bạn đã nắm được kế hoạch tuần tới chưa? (Cả lớp trả lời)

- Lớp trưởng: Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng thực hiện nhé! Bạn nào đồng ý cho 1 tràng pháo tay.

- Lớp trưởng: mời giáo viên chủ nhiệm cho ý kiến.

- Giáo viên chốt lại và bổ sung kế hoạch cho các ban.

3. Sinh hoạt theo chủ đề: Kể những việc em sẽ làm khi nghỉ hè.

-GV yêu cầu HS xung phong kể những việc mà em sẽ làm khi nghỉ hè.

-GV yêu cầu các bạn lắng nghe. Trong quá trình HS trình bà, GV có thể hỏi them các câu hỏi gợi mở để các em nói được nhiều hơn.

-GV khích lệ các bạn nhút nhát, chưa tự tin tham gia chia sẻ

-GV khen ngợi các em thực hiện tốt.

ĐÁNH GIÁ

a) Cá nhân tự đánh giá

-GV hướng dẫn HS tự đánh giá theo các mức độ dưới đây:

-Tốt: Thực hiện được thường xuyên các yêu cầu sau:

+ Biết lựa chọn việc nên làm để bảo vệ môi trường.

+ Thực hiện được một số việc để bảo vệ môi trường.

-Đạt: Thực hiện được các yêu cầu trên nhưng chưa thường xuyên

-Cần cố gắng: Chưa thực hiện được đầy đủ các yêu cầu trên, chưa thể hiện rõ, chưa thường xuyên

b) Đánh giá theo tổ/ nhóm

-GV HD tổ trưởng/ nhóm trưởng điều hành để các thành viên trong tổ/ nhóm đánh giá lẫn nhau về các nội dung sau:

+ Có biết lựa chọn và thực hiện được một số việc làm để bảo vệ môi trường hay không.

+ Thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách nhiệm… hay không.

c) Đánh giá chung của GV

GV dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ/nhóm để đưa ra nhận xét, đánh giá chung

4.Củng cố - dặn dò
- Nhận xét tiết học của lớp mình.

- GV dặn dò nhắc nhở HS
	-HS hát một số bài hát.

-Các tổ  trưởng nêu ưu điểm và tồn tại việc thực hiện hoạt động của tổ.

- Lớp trưởng nhận xét chung cả lớp.

- HS nghe.

- HS nghe.

-  HS nghe.

- Các tổ thực hiện theo. 

- Các tổ thảo luận và nêu kế hoạch tuần tới.

- Tổ trưởng lên báo cáo.




RÚT KINH NGHIỆM:
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